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Bài 1(5 điểm)-Động học
[image: image1]
Một bánh xe bán kính R, đặt cách mặt đất một đoạn H, quay đều với vận tốc gốc ω . Từ bánh xe bắn ra một giọt nước và rơi chạm đất tại B ngay dưới tâm của bánh xe. Tính thời gian rơi của giọt nước và xác định điểm A trên bánh xe nơi giọt nước bắn ra.

Đáp án
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Khi bắn ra tại A giọt nước tham gia hai chuyển động

-Chuyển động quán tính với vận tốc v theo phương AM với v=ωR           0,5đ

-Rơi tự do với gia tốc g                                                                                0,5đ

Gọi t là thời gian giọt nước từ A đến B

Trong chuyển động quán tính, giọt nước đi được: AM=v.t                         0,5đ
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Trong chuyển động rơi tự do , giọt nước rơi được
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Theo đề bài thì:
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Vị trí A xác định bằng góc α
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Bài 2 (5 điểm) –Động lực học.
Một tấm ván A dài 
[image: image8.wmf]80
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, khối lượng 
[image: image9.wmf]1

1

mkg

=

, được đặt trên một mặt dốc nghiêng góc 
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. Một vật B khối lượng 
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 được đặt lên trên tấm ván tại điểm cao nhất của tấm ván. Thả cho hai vật A và B cùng chuyển động.

a) Tìm thời gian để vật B rời khỏi A? Khi đó A đã đi được đoạn đường dài bao nhiêu trên mặt dốc? 

Cho biết hệ số ma sát giữa A và mặt dốc là 
[image: image12.wmf]1
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b) Nếu ban đầu vật B lại đặt ở cuối tấm ván và khi thả cho tấm ván trượt xuống thì đồng thời truyền cho vật B vận tốc ban đầu 
[image: image15.wmf]0
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 theo hướng đi lên. Hỏi thời gian để vật B rời khỏi tấm ván bằng bao nhiêu và khi đó tấm ván đã đi được quãng đường dài bao nhiêu trên dốc?
  





Đáp án
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Áp dụng định luật II Niu-tơn cho vật A và vật B:

* Vật A (m1): 
[image: image16.wmf]'
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* Vật B (m2): 
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Chiếu lên hệ trục xOy ta có: 

* Vật B: 
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* Vật A: 
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- Thời gian B rời khỏi ván A: 
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- Quãng đường ván A đã đi được: 
[image: image22.wmf]2
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b)

Áp dụng định luật II Niu-tơn cho vật A và vật B:

* Vật A (m1): 
[image: image23.wmf]'
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* Vật B (m2): 
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Chiếu lên hệ trục xOy ta có: 

* Vật B: 
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* Vật A: 
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- Thời gian B rời khỏi ván A: 
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- Quãng đường ván A đã đi được: 
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Bài 3: (5 điểm) Tĩnh học vật rắn.


Trên mặt phẳng nằm ngang đặt một thanh AB đồng chất, khối lượng m, chiều dài l. Người ta nâng thanh AB lên một cách từ từ bằng cách đặt vào đầu B của thanh một lực 
[image: image30.wmf]F
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 luôn có phương vuông góc với thanh. Hỏi hệ số ma sát giữa thanh và mặt phẳng ngang có giá trị cực tiểu bằng bao nhiêu để dựng được thanh lên ở vị trí thẳng đứng mà đầu dưới của nó không bị trượt?








Đáp án

Do nâng thanh từ từ ( có thể coi thanh luôn cân bằng ở mọi vị trí.              0,25đ

Xét khi thanh hợp với phương ngang một góc (. 

   
Điều kiện cân bằng của thanh AB:
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Chiếu (1) lên hệ trục Oxy:



Ox: 
[image: image32.wmf]ms
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Oy: 
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(3)                    0,25đ

Chọn trục quay tại A.
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Thay vào (2) và (3):
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Để thanh không trượt thì lực ma sát là ma sát nghỉ:
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Hệ số ma sát giữa thanh và mặt phẳng ngang có giá trị cực tiểu thì 
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 phải đạt giá trị nhỏ nhất.                                               0,25đ
Vậy theo Cô-si ta có :
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Vậy để nâng thanh đến vị trí thẳng đứng mà đầu dưới không bị trượt thì:
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Bài 4: (5 điểm ) Các định luật bảo toàn.
Vật A có khối lượng 
[image: image45.wmf]1
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 trượt trên mặt sàn nằm ngang với vận tốc 
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 rồi trượt lên một nêm B có khối lượng 
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, có dạng như hình và chiều cao của đỉnh là H. Ban đầu nêm đứng yên và nêm có thể trượt trên mặt sàn. Bỏ qua mọi ma sát và mất mát năng lượng khi va chạm.

1) Mô tả chuyển động của hệ “A+B” và tìm vận tốc cuối cùng của A và B trong hai trường hợp:


a)  H = 1m


b)  H = 1,2m

2) Tìm giá trị nhỏ nhất vmin của v0 để khi 
[image: image48.wmf]0min

vv

>

 thì vật trượt qua được nêm cao H = 1,2m. Lấy 
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Đáp án
1) Giả sử vật không vượt được qua đỉnh nêm mà chỉ lên tới được độ cao cực đại bằng h. Khi đó vật dừng lại tại đó so với nêm và cùng nêm chuyển động với vận tốc v.

- Áp dụng định luật bảo toàn động lượng và bảo toàn cơ năng ta có:
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- Từ (1) và (2) suy ra: 
[image: image51.wmf](
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a) H = 1m < h → vật vượt qua đỉnh nêm và khi rơi xuống mặt sau của nêm thì vật sẽ cản trở chuyển động của nêm nên vận tốc 
[image: image52.wmf]1
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 của vật sẽ lớn hơn vận tốc 
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Áp dụng định luật bảo toàn động lượng và bảo toàn năng lượng, ta có:
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- Lấy (4) chia (3): 
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. Kết hợp phương trình (3) ta được: 
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b) H = 1,2m > h → vật lên đến độ cao 1,04m thì nó tụt xuống và đẩy nêm. Lúc này ta vẫn có phương trình (3) và (4) nhưng 
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 có thể dương hoặc âm. 
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Từ câu a ta có:
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→ 
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2) Áp dụng định luật bảo toàn động lượng và bảo toàn cơ năng ta có:
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Bài 5: (5 điểm) Chất khí – Sự chuyển thể của các chất.


Một xi lanh kín, đặt thẳng đứng được chia làm 3 phần bởi hai pittông nặng có khối lượng m1 = 100g và m2 như hình vẽ. Bên trong mỗi phần chứa cùng một lượng khí lý tưởng, có khối lượng bằng nhau. Lúc đầu, khi nhiệt độ chung của hệ là T thì các pittông cân bằng và thể tích của mỗi phần tương ứng là V1: V2: V3 = 7: 5: 3. Sau đó, nhiệt độ của hệ tăng lên T’ thì các pittông cân bằng ở vị trí mới và áp suất  
[image: image67.wmf]21

p' = 2.p'

. Bỏ qua ma sát giữa các pittông và xilanh. 


a. Tính khối lượng m2?


b. Tỉ lệ 
[image: image68.wmf]123
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 bằng bao nhiêu?








Đáp án
[image: image112.bmp]a. Ở nhiệt độ T:
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Khi pittông cân bằng:
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      Với S: là tiết diện của pittông      0,25đ
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b. Ở nhiệt độ T’:



[image: image75.wmf]112233

p'.V' = p'.V' = p'.V' = nRT'

                               0,5đ
Khi pittông cân bằng:
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Nếu 
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Bài toán 6:(5 điểm ) Các nguyên lý nhiệt động

   Một xi lanh cách nhiệt cố định nằm ngang (hình vẽ) được chia làm 2 phần bằng một pittông cách nhiệt có bề dày không đáng kể, khối lượng m, nối với thành bên phải bằng 1 lò xo nhẹ nằm ngang và có thể dịch chuyển không ma sát trong xi lanh. Phần bên trái chứa 1 mol khí lí tưởng đơn nguyên tử, phần bên phải là chân không. Lò xo có chiều dài tự nhiên bằng chiều dài của xi lanh.
a. Xác định nhiệt dung của hệ. Bỏ qua nhiệt dung của xi lanh, của pittông và của lò xo.

b. Dựng đứng xi lanh lên sao cho phần chứa khí ở bên dưới. Khi pittông ở vị trí cân bằng nó cách đáy xi lanh một khoảng bằng h, khí trong xi lanh có nhiệt độ T1. Xác định độ dịch chuyển của pittông khi nhiệt độ khí trong xi lanh tăng từ T1 đến T2.


[image: image83]
Đáp án:

a. Giả sử truyền cho hệ một nhiệt lượng 
[image: image84.wmf]Q

.

- Gọi T1 là nhiệt độ ban đầu của khí, T2 là nhiệt độ của khí sau khi đã truyền cho nó nhiệt lượng Q. Vì bỏ qua ma sát nên theo nguyên lí I ta có: 

(U = Q + A ( Q = (U – A = 
[image: image85.wmf]3R
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       (1)     0,5đ     

với k là độ cứng lò xo, x1 và x2 là độ nén của lò xo ứng với nhiệt độ T1, T2.

- Từ điều kiện cân bằng của pittông suy ra:  
[image: image87.wmf]Fkxp.S
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- Theo phương trình trạng thái: pV = RT                                         0,25đ

( p = 
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 =  

VS.x



       (3)                                       0,25đ
- Thay (3) vào (2) ( x2 = 
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- Vậy: 
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- Thay vào (1) ( Q = (U – A = 2R(T2 – T1) = 2R(T      0,25đ



         

- Nhiệt dung của hệ là: C = 
[image: image92.wmf]Q
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b. Giả sử khí nhận được một nhiệt lượng Q để tăng nhiệt độ từ T1 đến T2.

- Theo nguyên lý I:  
(U = Q + A ( Q = (U – A
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- Thay (5) , (6) , (7)  vào (4), ta được: 

2R(T2 – T1) = 
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(vì khí thực hiện công nên A < 0) 
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- Ở thời điểm khí có nhiệt độ T1 :
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- Thay (8) vào (9), ta có: 
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- Vì nhiệt độ tăng nên chọn nghiệm :  x = 
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